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PHẢN A. CÂU HỎI 


Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết 


Câu I. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017). Cho hai số thực ø và ð, với 1<a<b. Khẳng định nào 
dưới đây là khăng định đúng? 
A.logg,a<l<log,b  B.I<log,5<loggz €. log,a<log,b<l D.log b<l<log,a 


Câu 2. (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho z là số thực đương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng 
với mọi số dương x, „? 


A. log„ _= log„x—log„y B. log„ = log„(x—y) 
z y 

Œ. log, *= log,x+log„y D. log,„ *_log,x 
Ÿ }' dug,y 


Câu 3. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Với mọi số thực đương az,b,x,y và a,b #1, 


mệnh đê nào sau đây sai? 





A. lạ, S= In B. log„(xy) = log„x+log„y. 
x  log,x 
C. log, a.log, x = log, x. D. log, *= log,x—log„ y. 
y 


Câu 4. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong các mệnh đề sau, mệnh đẻ nào đúng? 


A. log,Đ“ =ølog,b với mọi số a,b dương và a #l. 
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B. log 5= với mọi số a,b dương và ø # Ì. 


O8, đ 


C. log,b+log„e =log,„ 5e với mọi số a,b dương và ø #l. 


D. log b= Ni với mọi số ø,b,c dương và z #Ì]. 
0Ø, 


Câu 5. (THPT-THANG-LONG-HA-NOI-NAM-2018-2019 LÀN 01) Cho a,ø là hai số thực dương tùy 
ý và b 1.Tìm kết luận đúng. 
A. Ina+lnb=lIn(a+°). B. In(a+b)=lna.Inb. 


lna 
Œ. lna-lnb=ln(a—b}.D. I1 =—. 
) Đấu? Inb 


Câu 6. (THPT YÊN PHONG SÓ 1 BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hai số dương 
a, b(a #1). Mệnh đề nào dưới đây SAI? 


A. losaa=2a. B. log„a” =ơ. C. log„l1=0. D. ¿ ” =Ũ. 


Câu 7. (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Với các số thực dương z,b bất kì. Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 





a_ loga 
A. log(ab)= log a.logb. B. log—= : 
DI N28 “Šy ` logb 

C. log(ab) = loga+logb. D. log_ =logb- loa, 


Câu 8. (ĐÈ THỊ THỨ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Với các số thực đương z,b bất kì. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 


A. In(ab)=lna+lnb B. m{ ] =“T C. In(ab)=lnaInb —D. m2) =Inb-lna 
n 


Câu 9. (CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Với các số thực đương a 
, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng? 


A. log(ab) =loga.logb. B. log” =logb~loga. 





C. lu DU 
b logb 


D. log(ab)=loga+logb. 
Câu 10.Cho z,,c>0, ø#1 và số œ e]R, mệnh đề nào dưới đây sai? 
A. log,aˆ=c B.log,a=l 


C. log,b“=zlog,b  D. log, 





b—c|=log„b—log„e 
Câu 11. [THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho a,b,c là các số đương (a,b#1). 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 


A. log,„ [:]*sIes, b..B. a°9°=b, 
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C. log „b=zlog„b(øz0). D. log,e=log, c.log,„b. 


Dạng 2. Tính, rút gọn biểu thức chứa logarit 


Câu 12. (Mã 103 - BGD - 2019) Với ø là số thực dương tùy ý, log, ø` bằng 
1 
A. 3+log; a. B. 3log, a. ; 3108; 4. D. „Ị log; a. 
Câu 13. (Mã 102 - BGD - 2019) Với 4 là số thực dương tùy ý, log, ø` bằng 


1 1 
A. 5 063/85 B. ñ TUẾy Bờ C. 3+log, a. D. 3log, a. 


Câu 14. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho z là số thực đương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 





A. log,a=log„2 B. log,a= C. log,a= mã D. log,a=-—log„2 
0E, 


log; a 
Câu 15. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Với ø là số thực đương tùy ý, log; đ” bằng: 


A. 20g: B. 2+log;a C. 2log; a. D. ¬. 


Câu 16. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Với 2, Ở là hai số dương tùy ý, log (ab”) bằng 


A. 2(loga+logb) B. logz+-logb Œ. 2loga+logb D. loga+2logÐ 


Câu 17. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho z là số thực đương ø #1 và log,. z”. Mệnh đề 
nào sau đây đúng? 


A.PsE ñ."=. ,./=l D.P=9 


Câu 18. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Với z là số thực đương tùy ý, bằng log, ¿7 


l l 
A. 2198, q. B. 2+log; a. C. Pháo q. D. 2log, a. 


Câu 19. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Với z là số thực đương tùy ý, In(7z)—In(34) bằng 


ca B.Inˆ C. In(4a) D. c) 
In 3 3 In(3a 


5 ủ In5 „ In(5a) 


A. ln— 
3 


) 
Câu 20. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Với a là số thực dương tùy ý, In(5z)—ln(3a) bằng: 
D. In(2a) 


"I3 _ m(3a) 


Câu 21. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Với z là số thực dương tùy ý, log; (32) bằng: 
A. I-log, a B. 3log; a C. 3+log;a D. I+log, a 
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Câu 22. Với các số thực đương zø,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng. 
A. In(að) =lna+ln?. B. In(að) = lna.lnö. 


Ế hố DU. D. In“ =lnb—Ina. 
b Inb b 


Câu 23. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho # là số thực đương khác 1. Tính I =log „_ ø. 


Ä.J =7 B.J=2 C.I=s D.I1=0 


Câu 24. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Với ø là số thực dương tùy ý, log, š] bằng: 
ạ 


| 








A. I-log;a B. 3-log; a C. D. I+log, a 
log; a 
Câu 25. Với các số thực đương z, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
3 Ẵ 
A. log, CS =lI+3log, a+log, 5. B. log, 2] =l+ i98; a+log,b. 
2aÌ 2a l 
C. log, ¬ =l+3log,a—log,ồ. D. log, P PhUÊ: 3O EEEE log,b. 


Câu 26. (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho log„b=2 và log„e =3. Tính P =log, (ð?c°). 
A. P=l3 B. P=3l C.P=30 D. P=l108 


Câu 27. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho ø và b là hai số thực dương thỏa mãn `“ =32. Giá trị của 
3log,ø+2log,b bằng 
A.4. B. 5. “7. D. 32. 


Câu 28. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho z, ở là các số thực đương thỏa mãn ø #1, ø#'b 


và log,b=^/3. Tính P=Iog„ lễ. 
—.YH 


A. P=-5+3.3 B. P=-I+A3 C.P=-I-x3 D. P=-5—343 
Câu 29. (Mã 103 - BGD - 2019) Cho ø và b là hai số thực đương thỏa mãn a b =l6. Giá trị của 
2log,ø+3log, b bằng 

A.2. B. 8. C. 16. D. 4. 


Câu 30. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Vơi cac số thực dương x, y tuy y, đặt log, x=ø, log; y= đ. 
Mênh đề nao dươi đây đung? 


3 3 
A. logB¿; È ==+8 B. log,„ b 
yj 2 Ỳ 


... 


II 
`© 
' 89NNRpe. 
28 
+ 
àe. 
Ñ———⁄ 
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Câu 31. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho ø và b là hai số thực đương thỏa mãn a'»=l6 Giá trị của 
4log, a+log, b bằng 

A. 4. B. 2. C. 16. D. §. 
Câu 32. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho các số thực đương z,b với z z1. Khẳng định nào 
sau đây là khăng định đúng 2 

A. log, (ab)= Ti, b B.log,(ab)= s+2iog, b 


C. log ; (ab)= si, b_D.log,(ab)=2+2log„b 


Câu 33. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Với đ, b là các số thực dương tùy ý và Ø khác 1, đặt 
P =log„b° +log „ b°. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.P=6log,b B.P=27log b C. P=1l5log b D.P=9log b 
Câu 34. (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Với z là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng? 


1 1 
A. log(34) =-loga B. log(32)=3loga  C. logđÌ =zloga D. logz” =3logz 


: 1 
Câu35.(MĐD 105 BGD&ĐT NAM 2017) Cho logz=2 và log,b= sẽ Tính 
I=2log, |log, (3ø) | +log, bỶ. 
4 


#.Ï= 3 
4 


B./=0 ,.I=4 MỸ, 


Ự2 
Câu 36. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho a là số thực dương khác 2. Tính Ï =log„ l$] 
2 
& ¿7-5 `. C.I=-2 D.i=2 
8 2 


Câu 37. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Với mọi a, ở, x là các số thực dương thoả mãn 
log„ x= Slog, a+3log, 5. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. x=5a+3b B.x=a°`+?') .z=aäP D. x=3a+5Sb 
Câu 38. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho a và Ð là hai số thực dương thỏa mãn 4b” =8. Giá trị của 
log,ø+3log, 5 bằng 

„ Ö : B. 2. Œ. 3. D. §. 
Câu 39. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Vơi mọi số thực đương ø va b thoa man äˆ+b“ =8ab , mênh đề 
nao dươi đây đung? 

1 1 
A. log{a+b]=—(|loga+logb B. log|a+b]=—+loga+logb 
ø(z+b)=2(Ioga+logb) B(a+b)=2+loga+log 


C. log(a+b) =2(L+loga+logb) D. log(a+b)=1+loga+logb 
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Câu 40. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho log,x=3,log, x=4 với a,b là các số thực lớn hơn I. 
Tính P=log „x. 


_ và. xá "".— 


A. P=12 B.P =— 
ƒF 12 12 


Câu 41. (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thoả mãn xˆ +9y” =6xy. 


tất  - L†lo8i; x + logi; y 
2log,„(x+3y) 
1 1 1 
A. M=-. B. 1 =-. C. M=—-. D. M =1 
2 3 4 


Câu 42. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Cho các số thực dương z,b thỏa mãn 
lnz= x;ln5 = y. Tính In(a`2) 

X.P=x B. P=6xy C. P=3x+2y D. P=x +y? 
Câu 43. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Với z là số thực dương tuỳ ý, In(20184)—In(32) bằng 


2018 


In(2018 
Á, TT” B. In(2015z) Hà G3 hà) HK..— 


In(32) "  In3 





Câu 44.(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC LÂN 02 NĂM 2018-2019) Giá trị của biểu thức 
M =log,2+log, 4+ log; 8 +...+ log; 256 bằng 


A. 48 B. 56 C. 36 D. §log, 256 
Câu 45. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho logyạc=m và log,2=n. 
Khắẳng định đúng là 

l 

A. mm = 2 l0g, . B. mn=9. C. mn =9log, c. D. HP hà 
Câu 46. (THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho Z>9.##l vạ 
log„x=-—I,log„ =4. Tính P =log,„ (x'>') 

A. P=18. B.P=ó. C. P=14. D. P=l10. 
Câu 47. (SỞ GD&ĐÐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Với z và ? là hai số thực dương tùy ý; 
log, (a`5°) bằng 

l l 
A. 3I08; a +2 log, b_ B.3log,a+4log,b CC. 2(log,z+log,b) D. 4log,a+3log,b 


Câu 48. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Cho z là số thực dương khác 2. Tính 


2 
1=log, $} 
sì\› 4 


A.I=2. B./=--. ,.J=-=2. 7S. 


nh 
nh 
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Câu 49. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho P=ÄJ3274/243 . Tính log, P? 





4 4 
F Si B. Sản C. sen D. Đáp án khác. 

28 112 56 
Câu 50. (THPT CẢM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Cho các số dương ø2,b,c,đ. Biểu thức 
§St ru tí xí? Tin 

b €C d b) 
A.]. B. 0. C. n(S+2+$+<),Ð, In(abc4). 
b c ad a 


Câu 51.Cho x, y là các số thực đương tùy ý, đặt log,x=z, log, y=b. Chọn mệnh đề đúng. 


A. log; [š]*se-s.® log, [š]*se+. 
z\/) 3 27V} 


37 27 3 


C. log; [3]*-se—: D. log, l5)-set 
2V} 27V} 3 


27 3 2 


Câu 52. (THPT BẠCH ĐĂNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Với z,ð là các số thực đương tùy ý và 
a khác 1, đặt P=log„bÌ +log „ b”. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. P=27log,b. B. P=lSlog„0. C. P=9log,„b. D. P=6log„0Ð. 


Câu 53. (THPT QUANG TRUNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Với các số thực đương z,b bất 
kỳ a #1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


J4 1 la l 
A. log —=—-—2log, ö. B. log —=3——log, b. 
5.12. É› Ba 2198, 
4 1 1 la 
Œ. log ——=—_—-—log, ð. D. lo ——=3-—-2log b. 
Đa p? 3 2 Đa Đa b? Đa 


Câu 54. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho các số thực 
dương ø,b,e với a và b khác 1. Khăng định nào sau đây là đúng? 


1 
2 
A. log„Đ”.log „c =log„e. B. log„ĐŸ.log „ c= 2l08, e. 
C. log,6.log „c=4log„e. D. log,®'.log „ c=2log„c. 
Câu 55. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho các số thực dương z;b với 
a1, khi đó log, (ab) bằng 
l L1 
A. —log„b B. -+—log„b C. 4log,b D. 4+4log,Ð 
4 4 4 
Câu 56. (THPT CHUYÊN BẮC GIANG NAM 2018-2019 LÀN 01) Giá sử z,b là các số thực đương bất 


kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. log(10ab)Ï = 2+log(ab)” B. log(10ab)” = (I+loga+logð) 


C. log(10a5)” =2+2log(ab) D. log(10aø)ˆ =2(I+loga+log») 
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Câu 57. (GKI THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho log, Ð=3,log,e=—2. Khi đó 
log„ (a`»”ve] bằng bao nhiêu? 

A. 13 B. 5 C. 8 D. 10 
Câu 58. (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Rút gọn biểu thức 


M =3log „ Vx —6log, (3x) + log, 
3 


A. M=-log, (3x) B. M= 2+Iog, |2] C. M⁄ =-log; l3] D. M⁄ =l+log; x 


Câu 59. (CHUYỂN LÊ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho log,lx|+log,y?=5 và 
log, |y|+ log, x” = 7. Tìm giá trị của biểu thức P =|x|~ |x|: 


A. P=56. B.P=ló6. C.P=8. D. P=64. 
Câu 60.(HSG BẮC NINH NĂM 2018-2019 Cho hai số thực dương az,b.Nếu viết 


4I64a`b? 
ab 


log, =l+xlog,ø+ylog,b (x,yeQ) thì biểu thức P = xy có giá trị bằng bao nhiêu? 
A.P=) B.P=^ ÉP p.P=-L 
3 3 12 l2 


Câu 61. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho log„; 490 = ø+ với a, b, c là các số nguyên. 





c+log7 
Tính tổng 7=a+b+e. 
Ấy S: B.7=43. „7>... ,7 =1. 
Câu 62. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho z, ø là hai số thưc đương thỏa mãn z2? +2 =14ab. 
Khắng định nào sau đây sai? 








A. 2log,(a+b)=4+log, ø+log, b. B. “.= 
a+b 
C. 2log =loga+logb. D. 2log,(a+b)=4+log,a+log, b. 


Câu 63. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Cho x,y là các số thực dương tùy ý, đặt log, x=z, 
log, y= b. Chọn mệnh đề đúng. 


A. log; [5*s2-5. B. log, [5]Ƒsz+2. 
CÀO XP. z\JV.J 3 


27 27 


Œ. log, [5)F-s2~» D. log, [5)-se+5 
27 ĐK, 


2 3 27 
Câu 64. (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018- 2019 LÀN 01) Cho ø =log, x, / = log, x 
. Khi đó log,. x” bằng. 


d8. g. 290. 1 p, 20:8) 
"1 _20+B. _ 20+B ` ` 012B ` 
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Câu 65. (THPT BẠCH ĐẢNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Tính giá trị biểu thức 


P=log , (z'°8?Ì+lo £]*» „(b2 
s„{ ) Địa SP gu | ) 
(với 0<a#l;0<5 z1). 
Ä. J1, B. 1. %v.. 7. 


Câu 66. (TOÁN HỌC TUỒI TRẺ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Đặt  = log, 56, W = a+ 6 CỔ với 
OØ: e 
a,b,c€R. Bộ số a,b,c nào dưới đây để có M = N? 

A.a=3,b=3,c=1.  B.a=3,b=A2,c=I. 


Œ.a=lLb=2,c=3. D.a=l,b=_-3,c=2. 











Câu 67.(THPT YÊN PHONG 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LÀN 2) Tính 


1L. 2. 3 98 99 
T7 =loø— + loø—+ loø—+...+ loø—— + loø———. 
SẺ GV”: #9 "810g 
XS B. -2. Đ-—.. D.2. 
10 100 


1 
log,x”- 


Câu 68.Cho a,b,x > 0; a> b và b,x =1 thỏa mãn log,„ —”- log, vXa+ 





2a” +3ab +bˆ 


Khi đó biểu thức P= : 
(a+2b) 


có giá trị bằng: 
A. P—= : l =. 
4 


B.P—”. C.P=—. 
3 15 


{x[|+ 


Dạng 3. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác 


Câu 69. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Đặt log,2=a khi đó log,,27 bằng 





“so B. C..— p. 
4 4a 3a 3 
Câu 70. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐÐT NĂM 2017) Đặt ø = log, 3,b = log, 3. Hãy biểu điễn log, 45 theo ø 
và b. 
2a”—2ab a+2ab 
A. log,45=“——“— B. log,45= 
56 ab s6 ab+b 
2a”—2ab _ g+2ab 


Œ. loø,45=————— Ù. log, 45= 
B6 ab+b Š6 ab 


Câu 71. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Đặt 2= log,2, khi đó log, 48 
bằng 














3a- Ì 3a+] 4a- 1 4a+ 1 
A. B. C. D. 
a- Ì a+] a- Ì aT+] 
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Câu 72. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Cho Ì08:5Z4; log;6=, log,22=€_ Tịnh 
P=log; ln] theo a, 5, c? 

A. P=2a-b+c. B. P=2a+b+c. Œ. P=2a+b-c. D. P=a+2b-c. 
Câu 73. (GKI THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Với log„5=a, log;7=b và 
log, 3=, giá trị của log, 35 bằng 

¬ (3a+b)c ¬ (3a+b)c C (3a+b)c Hư (3°+a)c 

l+e l+Ð5 l+a l+e 

Câu 74. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Đặt z= log, 3; b = log, 3. Nếu 
a(m + nb) 
b(a +p 
A.3 B. 4 C.6 D. -3 


biểu diễn log, 45 = thì m+m+p bằng 


Câu 75. (THPT THIỆU HÓA - THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho các số thực dương z, b 
thỏa mãn log, ø=x, log,b= y. Tính P=log, (ãa*2°) 

À.P=3xy' B. P=3+x1f+y C. P=60xy D. P=l+4x+5y 
Câu 76. (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Biết log, 3 = a,log, 5 =b. Tính log; 5 
theo z,b 


.” _ : : 
a lt+a l—-a a-] 











Câu 77.Cho log,, 3= z. Tính log,,18§ theo a. 

















_. . ` can 1k 
3a 3a 3+a 3+a 
Câu 78. (THPT GIA LỘC HÁI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Đặt # “98:3 vạ Ở =l08;3_ nạy 
bê điền 9EE”” 0iebsg-4015: 
2_—_ 
A. hót? log,45= SIã 2002 : 
ab ab 
2 ~== 
É lov52 2.7”, Tạiag de 
ab+b ab+b 
Câu 79.(HSG BÁC NINH NĂM 2018-2019) Đặt a=ln2,b=In5, hãy biểu diễn 
js(hị" dit” si” R..0ÌMẺ ĐÍRC theo a và b. 
5 3. 4 99 100 
A. -2(a +) B. -2(a-b) C. 2(a+b) D. 2(a—5) 


Câu 80. (CHUYÊN BẮC NINH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Đặt z = log, 3; b= log, 5 Biểu điễn đúng của 
log;s12 theo ø,b là 
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ab+] B. a1 C a+1. Ð. a+2 
b—2 b+2 b—2 ab+2 
Câu 81. (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho log, 3 = a, log„ 5= ở, khi đó log,„ 8 


bằng 


b l 
ki C. 3(4+b) b.—” 


A. B. 5 
3 3(a+b) a+b 











Câu 82.(CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Giá sử 
log„„5=a; logy7=b; log,3=ec. Hãy biểu diễn log,,35 theo a, b, c2 
& 3b+3ac B 3b+3ac C 3b+ 2ac D 3b+2ac. 








c+2 ˆ c+l ˆ c+3 ` ¿+2 
Câu 83. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho log; 5=, log; 6= 
„ log,22=c. Tính P=leg |] theo z, Ö, c. 
A. P=2a+b-~c. B. P=a+2b-c. Œ. P=2a+b+ec. D. P=2a-b+c. 


Câu 84. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Đặt a =log, 3;b = log, 5. Biểu diễn 
log„;12 theo a,Ðb. 


























b ab+l a+l a+2 
R.Ìóog le”.  lszl2s ,„ “#* lop, dif= ._— D.log,l2= 
ao b+2 ao b-2 OĐ¿o b-2 OĐ›o ab+.2 
Câu 85. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Nếu log, 3 =z thì log„ 108 bằng 
*& 21a. B. 2rỏa. c.3124, p. 2134. 
3+a 3+2a 2+3a 2+2a 


Câu 86. (CHUYÊN TRẢN PHÚ HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho Ì98z 3 = %Ì08;o Š =2 _ Tịnh 


log;s 1350 . log;s1350 


theo a,b bằng 


A. 2a+b B. 2a+b+l Œ. 2a+b-—] D. 2a+b5—2 
Câu 87. (THPT QUANG TRUNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Đặt m = /og2 và n =log7. 
Hãy biểu diễn /og6125A/7 theo m và n, 


A. — B. 2 (6~6n +5m). Œ. 5m+6n—6. D. 


6+S5n—Óm 
may 


Câu 88. (GKI CS2 LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho Ì°8z 52 log, 7= 


, log;3=€ Tịnh log, 35 theo a, Ð và e. 


(34+ð)c B (3a+b)c C (3a +b)c D (3b+a)c. 


A. Š : : Ầ 
l+c l+bồ l+a l+c 














Câu 89. (SỞ GD&ÐĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho ø =log,? và 4= log„ 16, với 0<m #1. 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
4-a 4+a 


A. 4= : B. 4= : Œ. 4=(4+a)a. D. 4=(4-a)a. 
a a 
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Câu 90. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Biết 983152 t„nh ?=/2g„81 
theo z ta được 





2 P.-2 


a+] a-] 


6=b log,ạ22=c 








A. P=2(a+l) B. P=2(a-—l) 7= 


Câu 91. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Cho l98:5#  Ìo8; Tính 
P=log,TT theo a,b,c. 
A. P=2a+b-c B. P=a+2b-c Œ. P=2a+b+c D. P=2a-b+c 


Câu 92. (ĐÈ THI THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Đặt 2“ =3, khi đó log, 3/16 bằng 


xa ` } HC 
4 4a 3a ¬ 
Câu 93. (ĐÈ THỊ THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho log3=z. Giá trị của ¬ bằng? 
O8Đgi 
A. Si B. bói Ẳ. . D. 12a. 
4 3 12a 


Câu 94. (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nếu l985=# tmị 0B 72 pặng 
 . 8”. g_^. . 
l+2a 2+a 2+a l+a 








Câu 95. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho l98› 5= #› log; 6= 6, 
log, 22 = c. Tính P=log, Lộ theo a, Ö, e. 


A. P=2a+b-c. B. P=a+2b-c. Œ. P=2a+b+c. D. P=2a-b+c. 


Câu 96. (CHUYÊN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho log,, 3= z. Tính 
log,„18 theo z. 


B. 3411 C. 3-1. Ð. 34-1 
3+a 3+a 3a 
Câu 97. (THPT NGHĨA HƯNG NĐ- GK2 - 2018 - 2019) Đặt log„5 =m,log,c =n. Khi đó 
log„(ab°e`) bằng 


A. l+Ớmn. B. l+ 2m +3n. C. 6n. D. l+ 2m +3mn. 
Câu 98. (CỤM LIÊN TRƯỜNG HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Đặt z =log,3 và b= log, 3. 











Hãy biểu diễn log, 45 theo z và b 
a+2ab a+2ab 2a? —2ab 2a”—2ab 








A. loøg,45= B. loøg, 45= Œ. log,45=————— D. loøg,45= 
DI TY: Sở lở ab FẺ ab+b 
Câu 99.(THPT THIỆU HÓA - THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN U01) Cho 
log, 5 =4; log,7 =b; log; 3=c .Biết log„„ 175 Sáu c .Tính 4A=m+2n+3p+4a. 
pc+q 
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À, 27 B. 25 Œ. 23 D. 29 





Câu 100. (CHUYÊN KHTN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Với các số a,b > 0 thỏa mãn a? +? =6azb, biểu 
thức log,(a+b) bằng 


A. 2(3 + log; ø+log, ð). B. (1+ log; # + log,ð). 


C. 1+ (log, # + log;ð). D. 2+ (log, # + log;ð). 
Dạng 4. Một số bài toán khác 


Câu 101. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Tìm số nguyên dương 7 sao 
cho 


logz,;y 2019 + 2” log „ị 2019 + 3” log  c 2019 +... + n” lop. 2019 = 10107202 1Ý log,y,¿ 2019 


A.n=2021. B. ñ=2019. C. z#=2020. D. „=2018.. 
Câu 102. (ĐÈ MẪU KSNL ĐHQG TPHCM NĂM 2018-2019) Nếu a>0, b>0 thỏa mãn 


log,ø= log„b=log,(ø+b) thì h bằng 














A.VSTL B. V911, CS. H. 
2 2 2 3 
: Ï 17 1 2 2018 
Câu 103. Cho hàm sô =] ST... |, Tĩnh =7 |=—— =——-.Ố —— 
J No) =0 Bi [PP DĐ TƯ HT "|sas|*/|sosl* +] 
À. r=<. B. 7—2019. C.7=2018. D. 71009. 


Câu 104. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Gọi a là giá trị nhỏ nhất của 
log. 2.loø. 3.loø, 4...loø. m 

ƒ()= Đa Đà mm Đa Đà 
A.2 B.4 C.I D. vô số 


với neÑ và n>2. Hỏi có bao nhiêu giá trị của ø để ƒ(n)=a. 


Câu 105. (CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho z, ð, c là ba số 
thực dương, ø >I và thỏa mãn 


2 
log2 (be) + log, løe +. +4+4j4-c” =0. Số bộ (ø;b;c) thỏa mãn điều kiện đã cho là 
A.0. B. 1. C.2. D. Vô số. 
Câu 106. (CỤM 8 TRƯỜNG CHUYÊN LÀN 1) Giả sử p, ø là các số thực đương thỏa mãn 


log¿ p = logxs g = lOg¿; (p lở 4) . Tìm giá trị của F: : 


A. 


{nx[|+ 


B. _(L+5). C. 


th œ 


D. -(—1+45). 
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Câu 107. (ĐÈ THỊ CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho các số a,b>0 thỏa mãn 
log; a = log¿ b = log; (ø+ ð). Giá trị _- bằng 

A. 18. B. 45. g8”. D. 36. 
Câu 108. (SỞ GD&ĐT BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho z,b là các số dương thỏa mãn 


log¿ a =log;„ 6 = log¡; —. Tính giá trị : 








Ä& z-..: g.ê 3-6, &— ý7+006‹ p2 S226. 
b b 4 b b 4 
PHẢN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO 
Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết 
Câu I1. 
Lợi giai 
Chọn A 
log„5 >log„a log,b>]1 
Cách I- Tự luận: Vì °>ø>l= c- => log,ø<1<log„b 
log, b > log, a I>log, a 


Cách 2- Casio: Chọn ø = 2;b = 3— log; 2 << log, 3= Đáp án 
D. 


Câu2. Chọn A 
Theo tính chất của logarit. 





Câu 3. Với mọi số thực dương z,b,x,y và a,b#l. Ta có: log, ch log,x '# . Vậy 4 sai. 
*# 


OØ„x 
Theo các tính chất logarit thì các phương án 8,C và D đều đúng. 

Câu4. Chọn A. 

Câu 5. Theo tính chất làm Mũ-Log. 


Câuó6. Chọn A 

Câu 7. Ta có log(ab)=loga+logb. 

Câu 8. Chọn A. 

Câu 9. Với các số thực dương :, b bất kì ta có: 


+) log> =loga—logb nên Ö, C sai. 


+)log(ab)=loga+logÐ nên 44 sai, Ð đúng. 
Vậy chọn D. 
Câu 10. Chọn D 
Theo tính chất của logarit, mệnh đề sai là log„ 
Câu II. CHỌND 





b—c|=log„b—log„e. 
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Dạng 2. Tính, rút gọn biêu thức chứa logarit 
Câu 12. Chọn B 
Ta có log, ø` =3log, a. 
Câu 13. 





Lợi giải 
Chọn D 
log, a` =3log, a 
Câu 14. ChọnC 
Áp dụng công thức đổi cơ số. 
Câu 15. Chọn C 
Vì a là số thực dương tùy ý nên log; đ” = 2log; a 
Câu 16. Chọn D 
Có log (a5) =loga+logðŸ” =loga+2logb. 
Câu 17. Chọn D 
log.„ ø` =log  =Ö. 


Câu 1§. Chọn D 
Vì a là số thực dương nên ta có log, a” =2log, z. 
Câu 19. Chọn B 


In(7a)—In(3a) =n|=] =s. 


Câu 20. Chọn A 
In(5z)—In(3a) = hệ, 


Câu 2l. Chọn D 
Câu 22. Chọn A 

Theo tính chất của lôgarit: Vø > 0,b >0: In(ab) = Ina+lnb 
Câu 23. Chọn B 

Với # là số thực dương khác 1 ta được: I=log -ø=log , a=2log,a=2 
Câu 24. Chọn A 

Ta có log; š] = log; 3— log; øz =l—log; đ. 

a 
Câu 25. 
Lợi giai 
Chon A 
2a” 


Ta có: log, 2] = log, (22`)- log, (b)= log; 2+ log, a`—log,=1+3log, ø—log b. 


Câu 26. Chọn A 
Ta có: log„(b°c`]=2log„b+3log,e=2.2+3.3= 13. 
Câu 27. Chọn B 
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Câu 28. 


Câu 29. 


Câu 30. 


Câu 31. 


Câu 32. 


Câu 33. 


Câu 34. 


Câu 35. 


Câu 36. 


Câu 37. 


Câu 38. 


Câu 39. 


Ta có: log, a`Đ = log, 32 © 3log, a+2log„b =5 
Chọn C 
Cách 1: Phương pháp tự luận. 


b 1 
Cng.DỄ (egb—I) 2(3~1) vVã~1 `... 
P= ýp PB SEE == Xt RE” =—l—43. 
log vb log„ b—] 2log,b—] 3—2 
4a 


a 





Cách 2: Phương pháp trắc nghiệm. 

Chọn a=2, b=2*), Bấm máy tính ta được Pe-l=3. 
Chọn D 

Ta có 2log;a+3log, b = log; (a”2`) = log,l6=4 

Chọn D 


3 
Ni 3 1 _ 
lOE„„ lÈ To EU SUEUNỢ BS: UNG RE 
BÀ 


Chọn A 
4log„ ø+log, b = log, a” + log, b = log, (z5) = log, I6 = log, 2 =4. 
Chọn B 
, 1 1 1.1 
Ta có: log ; (ab)=log ; a+log ,b=—.log,a+—.log,b=—+—.log„b. 
' - 5 2 2 II”, 
Chọn A 


P=log,b`+log , b° =3log, b+ Clog, b=6log„b. 


Lợi giai 
Chọn D 
Chọn D 


[Q2 


I=2log, |log, (3s) | +loØ; bˆ= 2log. (log; 3+log, n) + 2log,„ ù=2 = = 
4 


Chọn A 


d7 n 
!=0og |“ ]~eg,[S) => 
.. 2 v2 


Chọn C 

Có log, x = 5log; ø+3log, b = log; a” + log, b” = log, a'b` © x= aÌbỲ. 
Chọn C 

Ta có log,ø+3log, b= log; ø+log, bÌ = log, (a`) =lUb 9= 

Chon C 

Ta co ä°+b? =8ab © (a+b} = 108b. 


Lấy log cơ số 10 hai về ta được: log(a+b}' = log(10a) - 2log(a +b) = log 10+ log a+ logb. 
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Câu 40. 


Câu 41. 


Câu 42. 


Câu 43. 


Câu 44. 


Câu 45. 


Câu 46. 
Câu 47. 


Câu 48. 


Câu 49. 


Câu 50. 


Câu 51. 


Hay log(a+b) = 2(I+logø+log9) : 


Chọn B 
1ñ... ....Šẽẽ 
log ab_ log ä+log b 11 ự 
3 4 
Chọn D 


Ta có x°+9y7 =6xy©(x-3y} =Ũ€©©x=3V. 


I+ logi; x + logi; y r log, (12x) — logi; (363ˆ) 








Khi đó M = TT ã. “h 
2log,(x+†3y)  log,(x+3y)} log, (36y ) 
Chọn C 
Ta có In(a`ø) =lna ` +In5' =3lna+2lnb=3x+2y 
Chọn A 
In(2018ø)—In(32)=In^ 24 3, 
3a 3 


Chọn C 
Ta có M =log,2+ log;4+ log; 8 +... + log, 256 = log, (2.4.8...256) = log, (2!.27.2Ỷ...2) 


=log,(2°?3*°8)=(I+2+3+...+8)log,2=1+2+3+...+8=36. 


1 1 1 
rmn = logø„c.log , 2 =| —log,„ c |.| —log 2 |=—. 
ens,2-(Ens,c) (ng 2)5] 


Ta có log„ (x'3') =log„x”+log, y` =2log„x+3log„ y =2.(—1)+3.4 =10. 
Chọn B 
Ta có: log, (2`b*)= log; a` + log, b° = 3log, a + 4log; b nên B đúng. 


a7 aN 
> /-=lo — |=lo =— | =2. 
“H5 s|5] 


1 11 111 9 9 
Ta có: P= AJ34274243 — P=329.27207.243297% = 312 — log, P = log, 3112 = =— 


112 





Cách 1: 


Ta có Š =m‡+inE+T+InŠ =h[ S-Š-S:Z ]=im1=0. 
b e ä a 


Cách 2: 





° vn ‹ th =lna—ln5~+ln5—lne+lnc—lnđ+lnđ—lna =0. 


Ta có: 9 =ln +Ín 
b €C d a 


Do x, y là các sô thực dương nên ta có: 


X l Đụ | 3 l 
lo =—-lo =—-|loøg: x—lo =—-(|log.x—3lo 
¬ : s5) 3(log; x~log, y`)=—2 (log, g; 7) 





| | 
SH Hà y nh +ũ. 
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Câu 52. 
Câu 53. 


Câu 54. 


Câu 55. 


Câu 56. 


Câu 57. 


Câu 58. 


Câu 59. 


Câu 60. 


Câu 61. 


Ta có P=log„bÌ +log, Ð° =3log, b+6.—log,b =6log,„b. 


Ta có: 


W⁄a 


log,„ nạ = log„ Ÿ⁄a — log, bŸ 


1 


=log„ø3—2log„b 
1 1 
3 Đụ Đà 3 Đa 


Chọn C 
Ta có: log, b.log„ c=2log„P.log , e = 2log,„ð.2log, c = 4log„b.log,c =4log,„e. 


b2 


Chọn B 

_ n. _1 “.nc 
Ta có: log., (ab)= D log„(ab) = ;I+lo, b)= D + P log„b. 
Chọn B 


2 


log(10ab)” =log10” + log(ab}ˆ = 2+log(ab)' = A đúng 


1+logz+logb= log(10ab)—>(I+loga+ logb)” = log?(10øb) # log(10ab)ˆ > B sai 


2 


log(10ab)ˆ = log10? +log(ab)ˆ =2+2log(ab) => C đúng 


(4) 
log(10ab)” =log10”+ log(ab)” 
Chọn C 


=2+2log(a5)=2(I+ loga + logb)—= D đúng 


Ta có log,„ (z'»?ve] =log,„ 4` +log,b° +log, v/c =3+2log, b+-log,e =3+23~.2=8, 


Chọn A 

ĐK: x>0. 

3M =3log; x—3(I+ log; x)— log; x+2=—1—log; x=—(I+ log; x) =—log; (3x). 
Điều kiên: x, y z 0 

Cộng về với về của hai phương trình, ta được: 

log; |xy|+ log„ xÍy” =12 © log; |xy|= 9 © |xy|= 512 (1) 


Trừ về với về của hai phương trình, ta được: 
2 


log,|~|+log, ~= ~2 © log, |“|=3©|“|=8 ©|x|=8|y|. (2) 
3 x 











: | 





: | 


Từ (1) và (2) suy ra |y|=8= |x|= 64 P= 56. 


1 
: E: l 
Ta có logạ——————= log; 649 + 1, a+—log;b—log; a— log,b 
ab ,) 3 


1 4 1 4 #2 
=l-—log,a-—losg,b. Khiđó x=—-—;y=-——>P=xy=— 
2 8a 3 Đa 2 ỳ 3 ỷ 3 


log420 _ logl0+log42 _1+2log7_ 4+2log7-3_ „_ -3 
log700_ logl00+log7 2+log7 2+log7 2+log7 
Suyra a=2,b=-3,c=2 





Ta có: log;s; 490 = 
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Câu 62. 


Câu 63. 


Câu 64. 


Câu 65. 


Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 68. 


Câu 69. 


Câu 70. 


Vậy 7=]. 
Ta có a?+ð? =14ab ©(a+b)” =16ab. 


Suy ra log,(a+b}ˆ =log,(16ab) © 2log,(a+b)=2+log,a+log,b. 





x x 1 x 1 3 1 1 
lo ——|=logø.„ =-—lo =——|loøg, x—lo =——loø,x+Ìo =-_—q+b., 
si[5) s„[ 5] ' s5) 3(l98: x—log; y`)=—- log, x + log, y= =2 


27 
Lo 2 - 2 
log 4ð” loga+log PS  Ì guổi =0 
log„x log, x 





Ta có : log ,x”=2log_; x =2. 





_—ỗ2_ 20 
1,2 Ø+2z' 
œ8 


Ta có: P=log,„, (a9? ) + tự „| 





qạ m 
%)*eu6 ?Ì=5+log,b+2—log,b—6=1. 
Ta có: 


56 _ log,2`7 _ 3log,2+log,7 3(+log;2)+log,7—3 _ „ log,7—3 





M =log,56= 98, 








log; 6 _ I-+log;2 I+log; 2 I+log; 2 log; 2 -+I 
a=3 
Vậy M—Nœ|b—3 
c=]l 
1L. 2. 3 98 99 123 98 99 1 
7T =log—+loøg~+log—+...+loø—+loø-—— = lo . =log—— =loøg10”=-2. 
XP ng "ng Šoo ˆ ®Š lop E 334.99 'n8) #lọo ”Ẽ 


lo 











8.22” =log,⁄a+——= ©log, SE?” = log, v2 + log, võ 
si log, x Ỷ ï 


>a+2b =3xlab « a”— 5ab-+ 4b? =0 <>(a—b)(a—4b)=0 &a= 4b (do a>b). 


R 2a” + 3ab + b” _ 32b” +12b” +b” _- 
(a+20)Ÿ 3607 4. 





Dạng 3. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác 











lời giải 

Chọn B 
Ta có log,, 27 =~ log, 3= —.— 

4 4.log,2_ 4a 
Chọn B 

: F log; 3 "_. 
lo 4s _ 108; 3 5} 2log,3+log,5_ 2a+log,3.log,5_ log,3 _ b_ a+2ab 

nộ log; (2.3) I+log, 3 l+a l+a l+ta  ab+b 
CASIO: Sto\Gán 4= log, 3, = log, 3 bằng cách: Nhập log, 3\shift\Sto\ 4 tương tự Ö 
A+2AB 


Thử từng đáp án A: BS” TH log, 4Š ~1,34 ( Loại) 
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4+24B 
Thử đáp án C: ¬¬ log, 45 =0 ( chọn ). 





Câu 71. Chọn D 
Cách 1: Giải trực tiếp 
= 
log, 6 lọg 2:3 + log, 3) 
3 





log, 48= log,6.8= log, 6+ log,8§= l+ 





] 
4+— 
+ + đi 
_'1?lop 5+3 a_ 44 ` .Giign đến äãð 
(+ log,„ 3) l+ 1 a+l 
4a 


Cách 2: Dùng máy tính Caslo 
Ta có log, 48= 2.1605584217. Thay a= log; 2= 0.63092975375 vào 4 đáp án thì ta chọn đáp án 


4a+l 
dc” _= 2.1605584217 





qa+ 


Câu 72. Ta có log,6=b © log;2+1=b <© log;2=b—1, log; 22=c <© log,2+log;l1=ec 
«©>log;,l11=c—log;2=c—b+I. 


Khi đó P=log, (TT ]> lag,80=log,T1=2+lag, 2+log, §—log,TI=2B+ø=e: 


Câu 73. Chọn A 


Ta có: log„5=a => d =- log, 5 = 3g = log, 5= log, 3= S— 
a 


Ị | 
GẺ 0 bà co b = log, 3.log; 7 = log, 7 => logy 2=+—; 
6 


l 
3ac = log; 5.log; 3 = log; 5 => log; 2 =——— 
3ac 
| | l | 
+ =-———#—— 
log,6 log,ó logz2+log.3 log;3+log;2 
1 1 (3a+bÐ)c 


=———— | ————— 
1 . II c+l 
3ac 3a b bc 

Câu 74. Chọn B 








log,„ 35 = log, 5 + log, 7= 





l 


h ¿s_ log 45 _ log,9+log,5 _ “”ÿ? _ a(25+]) 
Sẽ log6 log2+log3 l ¡ ð(I+z) 
a 


Suyra m=l,n=2,p=l—>m+n+p=4 
Câu 75. Chọn D 
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P=log; (34'ø°)=log; 3+ log; a' + log, ĐŸ =l+4log,ø+5log;b=l+4x+5y. 
Câu 76. Chọn A 
log, 3= a © 3= 6°,log, 5 =b © 5 = 6” — log; 5 = log.„ 6” si 
4a 


Câu 77. Chọn B 





























2 
Ta có: a = log; 3 = 19g; 3 ¬- => log,3=-“—. 
log; 12 log, (2 3) log, (2 )+log, 3 2+log; 3 I~a 
2a 
ÍQg,Í§ l6& 23) 1g2fqg3 1?2i=” suy] 
Ta có: log,„18= =_  ....¬ = —.. 
log; 24 log, (2 cộ 3+log, 3 3+ 2a 3.“ 
l-a 
1 
Vậy be, 
3= 
2 P2 
jn§y đế log; 45 _ log; 3“.5 R log; 3“ + log; 5 
logạ6  log,2.3  log,2+log;3 
R Ì 2b+I 
Câu 78. 2+ 1 
c2 lạn 2z L5 ] (aeelg sa 
L .T. đa (“=') b(a+l)  b+ab 
log; 3 qa ạ 
Câu 79. jsli_#lff+ÍnS+„+inEEiine= 
2 si 4 99 100 
=ln óc =ln ` =In102 
234 99100 100 
==2In10 = -2(In2+ In8) =~2(a+ b). 
l 2 l SN .. 





Câu 80. Ta có log,„12 =log„,3+2log„„2==————————mT_———— =————mT——- : 
S90 ly sử 2log,2+log,5_ log,5+2 3 hp ab+2_ ab+2 
a 


Câu 81. Chọn D 
¬"= 3 - ˆẤ 
log,lS log;3+log,Š  a+b 





log,; 8 = 3log,; 2 


log, 5 
log; 3 





Câu 82. log„,Š =4 © Slog, 5= ø c> =3a © log, 5 = 3ac. 


log, 7= e log, 7= b co log, 7 =3, 





log,35 _ log;(5.7) _ log,5+log,7_ 3ace+3b 


Xét log,„ 35 = 
“2” logl2 log(32)  log,3+2  c+2 


Câu 83. Ta có: 


T6 tạ =. K3 = log, 180 — log, 22 =log, (36.5)— log; 22 = log, 36+ log; 5— log, 22 


=log; (62)+ log; 5 — log, 22 =2log;6+log; 5—log; 22 =a+2b—c. 
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Vậy P=a+2b—oc. 
CÑIñẾ, Tìaolbglos CC ca. Su 2 K6 v2 
log,20  log;45 2+log,5 2+log,3.log,Š5 aö+2 
log,108 _ log;(2.3')} 2+3log,3 _ 2+3z 


Câu 85. Ta có log.,108= = = = : 
Mở log,72 log,(2`3) 3+2log,3 3324 








Câu 86. Ta có 1350 = 30.45 = 30.9.5 = 30.3”.5 
Nên log„s 1350 = log.„ 30.3”.5 = log.ạ 30 + log„s 37 + log;s 5 =1+2log,y 3+ log¿y5 =l+2ø+b 


h} 
Câu 87. Ta có log6125V7 =log37? =3log5+ log7=3log— + log7 


=3I-log2)+ log7=3(1~m)+n S _. 





Vậy log61257 _—=” 


Câu 88. Chọn D. 
: | 
Theo giả thiết, ta có log,; 5= ø © 3198: 5=a<©log,5=3a. 


Ta có log; 5 = log, 3-log, 5= 3ac và log, 7 = log, 3- log, 7 = be. 


l l l 38 +-0 
Vậy Íbe¿35= og;35 _ log,5+ og;7 _ 3øc+bc _ { 4a )Ặ 
log,6  log,2-+log, 3 JD mịc 122C 


Cu: 1Tae2s=ileslons CS 0629 G06, 7C, 


1/3 


log„m log, m ạ 
Câu 90. Chọn D 

Ta co log,15=ø >> l+jog 5=a— logi 5 =a—] 
_logBl— 4 4 _- 2 
_log25 2log5 2(a-l) a-I 
Câu 91. Ta có: P=log; 90—log; II =log; 90 + log, 2 — log; 1I—log; 2 


= log; 180 log; 2 = log; (5.36) — log; 2 = log; 5+ 2log; 6— log; 2= ø+b—2c 


P=log,.Bl 




















4 
Câu 92. Ta có: 2°=3©>a=log, 3; Mặt khác log, Ÿ16 = log, (2)š = “ log,2= KIẾP 
3 3log,3 3ø 
Câu 93. Chọn B 
li ==zlb6„,Eielbe, 3 laø-” 
log,,1000 “Zeo SƯ ch 
Câu 94. Ta có log,; 75=2.log,;5+log„; 3. 
l l l l l l 
Và log,,5= = = =—" ;ÌOBx; 3= = = 
log,45 2log.3+l 2.¡ a+2 log,45_ 2+log,Š  a+2 
4a 


2a ] l+2a 
dẺ _ 


Do đó loøg„. 75 = = : 
Bá a+2 a+2  2+a 
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90 180 5.6ˆ 


Câu 95.  Tacó P=l — |=log,| —|=lo 
âu a có s | T] “(S2 sị PP 


| | 2 
©log,3=-“— 








Ƒ8.5+2leg,6—lo,22=a+20sc. 


Câu 96. Ta có z= log,,3 


_logl2 1+2log,2 Ba 

2a 

log, (3.2 Lược =— 
Khi đó: log,„l8— 08: Ô)2) _ Lt2log,3_ “T^l~a Da. 
log,(213) 3+log,3 +, 24 3-4 

l- a 


Câu 97. log, (ab°e`) =log,a+2log,b+3log„e 


=Ï4Ðeä S50” =fta2s2-Sigs, ðinecœefii 2 mib le 





log,a 
Câu 98. Chọn A 
š DĐ. 
loe,4s— 19: (35) _ 2log, 3+ log,3.log, 5 _ “° “ _ 2ab+a 
° log, (2.3) I+log; 3 l+a  ab+b 
Câu 99. Chọn B 
1 É; 
Ta có log„„175 = log„„ 7.5” = log¿„ 7+ 2log„„ 5” = 3 — 
Đ2+4 B24 B24 Đ2a log,24. log, 22 





+ = + 
log;3+log,2° log,3+log, 2Ì I3 1L, 3 
log,7 log;7 logạ5 log;Š 








l 3 l 3 S1..51..... 
+ + + + 
log,7.logg2 log,7 logg5 log,3.log5 +„ Ï] 7p jà Gối 
C 


1 2 2b 4ac — 2b+4ac 
+————-n—~+ = . 
ca. 5 € 3 c+3 c+3 c+3 
2b 2b 2ac 2ac 


A=m+2n+3p+4qa=2+8S+3+12=25 
Câu 100. Ta có: a” +bˆ =6ab © a” +bŸ +2ab = 6ab + 2ab © (a +b} = §ab (nh 














ab>0 : : : TY 
Do z,b>0=> , lây logarit cơ sô 2 hai về của (*) ta được: 
a 


+öb>0 
log,(a+b)ˆ =log; (§ab) © 2log;(a+b)=3+log, a + log, b 


©log,(a+b)= 2(3+lo, a+log, b). 


Dạng 4. Một số bài toán khác 
Câu 101. log,,;2019+2”log „- 2019+ 3”log.. 2019 +... + n” log ans 2019 = 10107202 1Ý log,s¿ 2019 
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Câu 102. 


Câu 103. 


© logzøis2019+ 2” logsss 2019+ 3” logsas 2019 +...+z” logzsy 2019 = 10107.2021 log›a¿ 2019 


©(I+2!+3Ÿ +...+ø!]log;o 2019 = 1010.2021” log;oyy 2019 


©1+2Ì+3Ì+...+m” =10107.2021 
©(I+2+...+n}ˆ =10102.2021? 


2 
c ¬ =10107.20212 


"(+ _ 1o10,2021 


©>ñ”+n—2020.2021=0 
n= 2020 

-= 
n=-~2021 (0) 


a=4! 
Đặt: log,ø = log,Ð = log,(a+b)=k=—4b=6 
a+b=9* 


k k 2k k 
Do đó: #+ớt =9 e LÔ] š] ='s|5] 1] =1(*®) 
9 9 3 3 















































=l4 V2 
k = 
Đặt: =| ] (¡ >0). lúc đó phương trình (*) trở thành: /?+/—~1=0 © 5 
—.. 
2 
Ẽ k 
"`. ah __ItS: 
b6 3 5; 
Ta có: ƒ(1—x)=log,|l—x bi jụ x -(I—z)+ ki =log,|,|x`—x3 GIẢI Co. 
2 4 2 
1 17 ƒ? 1 
x)+/#(I-xz)=log,|x EAlx”—x3 lo “x3 8 
⁄ ) ⁄{ ) 52 2 H Š› 4 2 
l 17 7 l 
=log;||x—=+4lxz`—x+—|Ì|x“`—x+—-|x—-||Ì = log;4=2 
St 4 J|\ 4 2 K 




















SUPU II /bônJ*- Ất | 


2018 2017 1009 1010 
=/lmnl* /ln|*7 /lsn|*⁄ /lt|*--+/|ss|*/|sm| 


=1009.2=2018 


Câu 104. Chọn A 
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loøg, 2.] .log, 4...l 1 
#(n) =....... " kệS< DuỆC : log.„ 2.log,„ 3.log.„ 4...log,„ n 


Ta có: 
- Nếu 2<n<3”=0<log,<1= f(n)=log, 2.log „ 3.log.„ 4...log.„ø > / (3) 
- Nếu „=3 = /(3°)= /(3`)-log„ 3° = / (3) 
- Nếu „>3” = log,øm>1= ƒ(m)= ƒ(3”)-log„ (3” +1)...log.„n >> /(3°) 
Từ đó suy ra Mi ƒ(n)= ƒ (3))= / (3`). 
Câu 105. Điều kiện 4-c? >0 ©~2<e<2, kết hợp giả thiết ta có 0<e<2. 


2 
Do >1 nên ta có log? (bc)+ log, løe trợ] +4+x44-c” 


2 
> log2 (be)+ log„ Iaj”-.#] +4+4~c” =log/ (be)+4log„(be)+4+x4—c? 
=(log, (be)+2} +AJ4—c >zÙ, 


log„(bc)+2=0 bc= 


bc 

5 3.3 _—_ T] 

Đăng thức xảy ra bc —A > MO? c© b=T 
5>0 b>0 


0<c<2 0<c<2 
Vậy có duy nhất một bộ số (a;b;c) thỏa mãn bài toán. 


Câu 106. Đặt / = log¿, p =logzsđ = log;;(p+g)—= p=16', q=2ữ, p+q=25. Suy ra: 




















Hn= 
2t í  = lu PP 
2 
lớ +20 =25 ©|Š) 'Í§) -l=0<© 
3/J \Š (4) _=1-w5 
5 2 
Vì lš] > 0 nên šÌ SN, 
5 5 2 
Từ đó ta được _ B miuh lẾ 
4 20 \5 2 
Câu 107. 
Lờigiải 
a=3 : 
Đặt/ = log; ø = log„b = log,(a+b)=>4b=6 =+d=z©|Š] +3=1 ( 
a+b=2 
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Câu 108. 














Xét hàm số Z(9“|3] +3' trên JR, có £0)|š) ñh( ]+#:In3>0,vielR= /(0)đồng 





biến trên R và ()Z)=/(1)œt=-1>a=.b=c= vn. =45. 
a 














Binh luân: Xet tính đồng biến, nghịch biến cua ham số ƒ (¡) = š] +3/, co thể lam theo cach 














: " c VỆ: "` 'ẽ 3. 
khac sau đây: Do cơ số lơn hơn 1 nên ø(/) -[š) va J(¡)=3” la cac ham đồng biến trên lR, nên 














ƒ#Œ)= gữ)+ hứ) cũng la một ham đồng biến trên ïR . Dựa vao tính chất nay, ta co thể khăng đinh 
rất nhanh một số ham số la đồng biến, ma không phai tính đao ham cồng kênh va không phai mất 
công xet dấu cua đao ham. 


5b-a -12', 





Đặt log,ø = logi, 6 =log, S —“ =t, íelÑ. Tacó a=9, ?=16, 


Suy Ta: 


f f 2t f 2t ft 
slớ =9'=242 ©5-[ TC =2] =s-|Ÿ) =À 3) - bị +2. Sộ —5=0. 
l6 l6 4 4 4 4 


Giải phương trình, ta được lì] = 46 —1, (nhận) hoặc lì] =—6 —1, (loại). 





4 


Suy ra =[ : ]-[š] =(⁄6-!} = 7226. 
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